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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 112/QĐ- TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên






Thực hiện Quyết định số 112/QĐ- TTg, ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030, Văn bản số 555/LĐTBXH- BTXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động- TB&XH về việc triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010- 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 112/QĐ- TTg, ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với những nội dung chủ yếu sau:

PHẦN I:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2010-2020
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
1. Đặc điểm tình hình 

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc, tổng diện tích 9.562,9 km2; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 08 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố); 129 xã, phường, thị trấn. Tỉnh Điện Biên có 07 huyện nghèo (gồm 05 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, 02 huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ), 97 xã đặc biệt khó khăn; dân số toàn tỉnh trên 610.000 người, gồm 19 dân tộc (trong đó: dân tộc Mông  chiếm 38,12%, dân tộc Thái  35,69%, dân tộc Kinh 17,38%, còn lại các dân tộc khác).  

Theo số liệu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2020: tổng số hộ dân cư là 133.410 hộ; trong đó có: 39.982 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 29,97%, hộ nghèo về thu nhập 39.643 hộ, chiếm tỷ lệ 99,15% tổng số hộ nghèo; hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 339 hộ, chiếm tỷ lệ 0,85% tổng số hộ nghèo; 12.585 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,43 % tổng số hộ dân cư. 

2. Thực trạng công tác xã hội tại tỉnh Điện Biên

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 341.104 đối tượng cần trợ giúp xã hội, chiếm khoảng 56,7 % dân số, trong đó: có 39.966 người cao tuổi, 8.163 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 6.695 người khuyết tật với hơn 2000 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, 43.048 hộ nghèo tương đương với khoảng 258.000 người thuộc diện nghèo, cận nghèo; 3.471 người nhiễm HIV/AIDS, 8.781 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý; 16.028 đối tượng BTXH thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; ngoài ra có 78% dân số là người dân tộc thiểu số. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 cơ sở bảo trợ xã hội duy trì nuôi dưỡng tập trung 265 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (80 trẻ) và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ (185 trẻ), 01 Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH tiếp nhận và điều trị cai nghiện cho 300 học viên, đáp ứng được một phần nhu cầu trợ giúp xã hội tập trung, chưa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. 
Đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã từng bước được kiện toàn, củng cố, đến nay toàn tỉnh có 2.041 cán bộ, nhân viên làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội, trong đó cấp tỉnh có 335 người, cấp huyện có 301 người, cấp xã có 1.405 người. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, chưa ổn định, nhiều cán bộ chưa được đào tạo phù hợp với nhiệm vụ được giao, do vậy hoạt động công tác xã hội trong những năm qua đạt hiệu quả còn chưa cao, công tác tư vấn, tham vấn các biện pháp hỗ trợ, dịch vụ chăm sóc cho các đối tượng xã hội còn nhiều hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2010-2020
1. Kết quả đạt được

1.1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và các Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội; Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội, Thông tư Liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch số 2213/KH-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm thành lập đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch số 1755/KH - UBND ngày 27/6/2017 triển khai thực hiện đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều ban hành Kế hoạch, dự toán thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

1.2. Công tác truyền thông 

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về vai trò, vị trí của nghề công tác xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trợ giúp xã hội cho những đối tượng yếu thế, khó khăn trong xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí để đăng tin bài, phóng sự…nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò nghề công tác xã hội trong xu thế phát triển của xã hội. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác xã hội trong các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực ngành. 
1.3. Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới công tác xã hội từ tỉnh đến cấp xã; phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

- Năm 2014, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm thành lập đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã thành lập 10 đội công tác xã hội tình nguyện tại 8 huyện, thành phố.

- Giai đoạn 2011 đến 2020, tỉnh đã cử 13 cán bộ theo học chương trình quản lý công tác xã hội cấp cao do Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, 04 cán bộ đã tham gia đào tạo và tốt nghiệp thạc sĩ công tác xã hội. 

1.4. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội
a) Kết quả tập huấn, bồi dưỡng 

Từ năm 2011 đến năm 2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức 16 lớp tập huấn nghiệp vụ về nghề công tác xã hội cho 753 lượt cán bộ cấp huyện, xã, thôn, bản tham gia, kinh phí tập huấn 1.002,796 triệu đồng.

Giai đoạn 2016 đến năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã lồng ghép tập huấn nghiệp vụ nghề công tác và chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP từ nguồn kinh phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho 1.021 lượt cán bộ cấp huyện, xã, thôn bản. 

b) Kết quả đào tạo

Giai đoạn 2011 - 2020, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên tổ chức đào tạo chuyên ngành công tác xã hội với 450 học viên, trong đó: 352 sinh viên đã được đào tạo và tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy, đào tạo đại học tại chức hệ vừa học vừa làm cho 79 cán bộ công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo 19 thạc sĩ.
1.5. Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội

a) Đầu tư cơ sở hạ tầng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Đề án phát triển nghề CTXH và trình UBND tỉnh triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội với: 04 tầng, có 08 phòng làm việc, diện tích xây dựng 144 mét vuông, diện tích sử dụng 450 mét vuông.

b) Trang thiết bị làm việc:

Năm 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc trang bị thiết bị làm việc cho trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội (07 bộ máy tính vi tính, 01 máy in, 07 bộ bàn, ghế làm việc) với kinh phí: 129 triệu đồng do tổ chức quốc tế Unicef tài trợ. 

Năm 2019, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng nhà đa năng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Trung tâm được vui chơi, sinh hoạt, kinh phí thực hiện 1,989 tỷ đồng.

1.6. Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực công tác xã hội
Giai đoạn 2011-2020 Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí, hội thảo quốc tế và quốc gia, cụ thể: có 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, có 05 bài tham luận chuyên ngành công tác xã hội đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế, 02 bài đăng hội thảo quốc gia và 10 bài đăng tạp chí khoa học. Năm 2018 xuất bản 01 bộ giáo trình chuyên ngành công tác xã hội do đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng sự phạm Điện Biên biên soạn.

1.7. Xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển công tác xã hội

Thực hiện dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành điều tra, thu thập thôn tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ sở dữ liệu được lưu giữ làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Những thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án

2.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội nên việc triển khai thực hiện Đề án nghề công tác xã hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi;

- Các sở, ngành đã ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến việc thực hiện Đề án 32, Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH, Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nghiệp vụ ngạch viên chức công tác xã hội, Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn... nên địa phương có căn cứ, cơ sở để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

2.2. Tồn tại, khó khăn

- Mạng lưới các cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Đa phần cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội chưa được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội, một số mới chỉ được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã thường xuyên biến động, luân chuyển.

- Nhận thức, hiểu biết của người dân và nhiều cán bộ, công chức về nghề công tác xã hội còn hạn chế. 

- Chưa thành lập được đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chủ yếu là cán bộ phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ VH-XH kiêm nhiệm một số nội dung liên quan đến công tác xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nhưng chưa được phê duyệt (cơ sở vật chất, trụ sở không còn sử dụng, trang thiết bị làm việc sử dụng đã hao mòn). 


- Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH về quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong Thông tư quy định chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn do ngân sách tỉnh bảo đảm, đối với tỉnh Điện Biên, ngân sách tỉnh trên 90% do Trung ương cấp nên rất khó triển khai thực hiện.

- Tỉnh đã ban hành Đề án thí điểm thành lập đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tuy nhiên do hoạt động không hiệu quả nên không tiếp tục thực hiện đề án.

- Các phòng công tác xã hội mới được thành lập chủ yếu ở ngành Lao động- TB&XH và Y tế, chưa hình thành ở ngành Giáo dục & Đào tạo và Tòa án nhân dân; Tổ chức, bộ máy và cán bộ quá mỏng, thiếu tính chuyên nghiệp; các hoạt động hiện tại mang nặng tính quản lý nhà nước hơn là hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giúp họ tự giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh;
PHẦN II.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Từ 2021 đến năm 2025
- Đạt 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, các xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.
- Ít nhất có 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trường học, bệnh viện, trại giam, hệ thống tư pháp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội.
- Đạt cơ cấu tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội năm 2025 tăng 20% so với năm 2020.
- Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.

2.2. Từ năm 2026 đến năm 2030
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý phát triển công tác xã hội đảm bảo đồng bộ, thống nhất phù hợp với tình hình địa phương và chú trọng hợp tác trong nước và quốc tế.
- Đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, các xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó, có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.
- Đạt cơ cấu tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội và quản lý ca tăng tối thiểu 30% so với năm 2025.
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 40% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan.
- Bảo đảm ít nhất 90% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội
a) Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội, dịch vụ công tác xã hội, trong đó, quy định rõ vai trò, nhiệm vụ, quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực: bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, giáo dục, y tế, trại giam, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội và trong các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội;
b) Xây dựng văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức công tác xã hội của các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trại giam, hệ thống tư pháp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Nghiên cứu, đề xuất áp dụng ngạch, bậc lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và chế độ phụ cấp đặc thù khác đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội đang làm công tác xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo tương quan giữa các ngành nghề.
d) Củng cố, kiện toàn mạng lưới công tác xã hội từ tỉnh đến cấp xã; phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định. 

đ) Giao cho các sở, ngành nghiên cứu, đổi mới cơ chế, chính sách, phương thức quản lý, vận hành các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
e) Áp dụng các chính sách khuyến khích xã hội hóa, tăng cường thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công tác xã hội trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người dân.
2. Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội
a) Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân được phép thành lập theo hướng thực hiện trợ giúp toàn diện, bền vững;
b) Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội xã hội đạt tiêu chuẩn quy định; bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
c) Hỗ trợ các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện, hỗ trợ sinh kế cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó:
- Giai đoạn 2021-2030, hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng;
3. Rà soát, sắp xếp phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội các cấp
Tổ chức rà soát, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội tại các trại giam, hệ thống tư pháp, các cơ sở giáo dục, bệnh viện và các cơ sở của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, hỗ trợ người chấp hàng xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng và giải quyết những vấn đề xã hội khác.
4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội
a) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học về công tác xã hội cho tối thiểu 600 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội (bình quân 60 người/năm); đào tạo kỹ năng công tác xã hội chuyên sâu trong chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, tối thiểu 10 chỉ tiêu/năm; đào tạo 200 cán bộ y tế, lao động xã hội đang làm việc tại các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
b) Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho tối thiểu 2.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội (bình quân 200 người/năm) về chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người chưa thành niên; công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, nông thôn miền núi và một số lĩnh vực đặc thù khác.
5. Đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo và giáo dục nghề công tác xã hội trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội.
a) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và ban hành chương trình đào tạo trình độ cử nhân về công tác xã hội phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác xã hội;
b) Hỗ trợ các khoa có đào tạo công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục;
c) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có đào tạo về công tác xã hội;
6. Nghiên cứu, đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công tác xã hội
Tổ chức nghiên cứu khoa học, đánh giá kết quả đạt được, đề xuất giải pháp, đặc biệt là công tác xã hội trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, y tế, giáo dục, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, trong đó tập trung:
- Điều tra, rà soát, phân loại cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; các đối tượng và dịch vụ công tác xã hội; kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, nhân viên công tác xã hội; nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin về công tác xã hội, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và chính sách, pháp luật về công tác xã hội;
- Thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp với tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội.
7. Tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác xã hội
a) Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng yếu thế khác;
b) Xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội;
c) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên;
d) Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là chương trình, nội dung đào tạo và phương pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội.
8. Tăng cường hợp tác quốc tế phát triển công tác xã hội

 Tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu, khảo sát mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các nước trong khu vực và thế giới để thúc đẩy phát triển công tác xã hội.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Các sở, ngành và UBND các huyện lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện và điều phối, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai phát triển công tác xã hội;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tham mưu thành lập đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phát triển mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nghiên cứu, đề xuất ngạch, bậc lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và chế độ phụ cấp đặc thù khác đối với công chức, viên chức làm công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, bảo đảm tương quan giữa các ngành, nghề;
- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nghiên cứu văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trung hạn, hàng năm cho các dự án đầu tư phát triển công tác xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định liên quan.

3. Sở Tài chính 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch;
- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

4. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan nghiên cứu áp dụng ngạch, bậc lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với công chức, viên chức làm công tác xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển mạng lưới cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo cử nhân, thạc sỹ công tác xã hội; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên công tác xã hội và thiết lập mạng lưới viên chức, nhân viên công tác xã hội trong trường học. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công tác xã hội;
6. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ về phát triển công tác xã hội; sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm việc tại trại giam về nghiệp vụ công tác xã hội.
7. Sở Tư pháp
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn, thẩm định văn bản của các cơ quan trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công tác xã hội thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở.

8. Sở Y tế 
Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển công tác xã hội.
10. Các sở, ngành có liên quan

Có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu, xây dựng ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để phát triển công tác xã hội.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực chịu trách nhiệm:
- Xây dựng kế hoạch của địa phương nhằm cụ thể hoá Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp của Kế hoạch trên địa bàn;
- Bố trí ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện Kế hoạch, lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án có liên quan trên địa bàn để bảo đảm thực hiện Kế hoạch.
12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các tổ chức hội đoàn thể tỉnh: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi nhận thức trong đoàn viên, hội viên về công tác xã hội; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tình nguyện tham gia công tác xã hội; tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 112/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung./.
	Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT. Tỉnh ủy;                     (B/c);
- TT. HĐND;
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Lưu: VT, KGVX.
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